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Qua nghiên cứu và sử dụng sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối lớp 1,2,3 năm học 2022 – 2023. Trường Tiểu học An Phụ xin đánh giá nhận xét như sau:
I. Lớp 1: Năm học 2022 -2023 trường TH An Phụ đã lựa chọn bộ SGK Cánh Diều. Môn Mĩ thuật chọn bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. 
1. Môn Toán:
1.1. Ưu điểm:

- Cuốn sách giáo khoa Toán lớp 1 Cánh Diều được trình bày đẹp mắt, nhiều nhân vật sinh động… để học sinh dễ tiếp cận và có thể học Toán thông qua thực hành. Có rất nhiều trò chơi Toán học, tức là học Toán thông qua hoạt động vui chơi. Thông qua các trò chơi có sự tương tác, học sinh sẽ tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và học các phép toán cơ bản. Sách Toán 1 “Cánh Diều” có cấu trúc nội dung và thiết kế quy trình dạy học phù hợp. Mỗi bài học bao gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập hoặc hoạt động được sắp xếp theo tiến trình từ dễ đến khó. Học sinh sẽ được thực hành nhiều hơn để vận dụng trực tiếp những kiến thức toán học giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

- Đặc biệt trong sách “Cánh diều” có thiết kế dạng bài “Em vui học Toán” nhằm tăng cường hoạt động thực hành và trải nghiệm, bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học cho học sinh.  

 - Chú trọng kênh hình, được thiết kế đẹp, bắt mắt; bố trí nhiều và hài hòa giữa kênh hình và chữ.

1.2. Hạn chế 

      Sách còn có nhiều ảnh về đồ dùng, con vật, cảnh quan, trong khi đó ảnh từ thực tế gần gũi với học sinh có rất nhiều, hiệu quả giáo dục cao hơn.
- Không có các bài hình thành các bảng cộng, bảng trừ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 riêng lẻ mà gộp vào bài:  Phép cộng trong phạm vi 6, 10, Phép trừ trong phạm vi 6, 10. Việc hình thành các bảng cộng, bảng trừ gộp như vậy dẫn đến lượng kiến thức truyền tải đến HS hơi nhiều, HS chậm sẽ không nhớ được các phép cộng trong các bảng cộng, bảng trừ.
2. Môn Tiếng Việt
2.1. Ưu điểm

- Sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm
 bảo tính khoa học chính xác, thẩm mĩ phù hợp với lứa tuổi học sinh và đặc điểm văn hóa, lịch sử, địa lí địa phương

- Sách được chia ra theo các chủ đề, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực, linh hoạt, phù hợp với học sinh

- Khổ sách to, tranh ảnh gần gũi với học sinh, tiếng, từ phong phú, dễ hiểu, gần nghĩa với học sinh

- Sách chú trọng tăng cường kênh hình để phù hợp với tâm lí của học sinh lớp 1; phần kênh chữ và kênh hình được trình bày đảm bảo sự hài hòa

- Các hình vẽ trong sách vừa để minh họa, vừa hỗ trợ tích cực các hoạt động học tập của học sinh,

- Học sinh quan sát tranh thực tế, rút ra âm, vần một cách linh hoạt

- Học sinh nói câu thông qua quan sát tranh. Vần, tiếng, từ 

- Học sinh tìm từ ngoài bài theo định hướng của sách. 

- Học sinh mỗi tuần có 2 tiết tập viết riêng.Tách riêng tiết kể chuyện.

- Cấu trúc sách giúp giáo viên chủ động lựa chọn, phân phối kế hoạch dạy học linh hoạt và phù hợp. Giáo viên thực hiện các nội dung và hoạt động dạy học cho phù hợp với điều kiện thực tiễn,

2.2. Hạn chế 

- Học sinh đọc bài tập đọc dài và trả lời câu hỏi trong sác
- Còn sử dụng từ địa phương
3.  Môn Mĩ thuật bộ sách“Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” 
3.1.Ưu điểm: 
  - Nội dung sách thể hiện đầy đủ, chính xác nội dung giáo dục cốt lõi và các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông môn MT lớp 1 về năng lực và phẩm chất, bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nội dung sách kế thừa, tiếp nối, phát triển và điều chỉnh từ bộ sách học MT theo định hướng phát triển năng lực (Đan Mạch) Nội dung kiến thức bảo đảm mạch kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Về hình thức: Bộ sách có hình ảnh minh họa đẹp, ngộ nghĩnh, màu sắc tươi sáng, hài hòa; phần chữ to, rõ ràng, phù hợp với học sinh lớp 1. Hệ thống kênh chữ và kênh hình thiết kế hiện đại, mới mẻ, phong phú, đa dạng, sắp xếp phần chữ và phần hình hợp lý, có hệ thống, không gây rối mắt cho người học. 

- Phần Nội dung chính của sách thể hiện rõ mục tiêu, tên bài học trong chủ đề đó, Sách gồm 18 bài tương ứng với 6 chủ đề chính (35 tiết/ năm học), bài đầu tiên có 1 tiết, các bài còn lại có 2 tiết, việc bố trí 2 tiết 1 chủ đề rất hợp lý cho người dạy và người học, và thuận tiện cho việc sắp xếp thời khóa biểu. Cuối sách là phần Giải thích thuật ngữ mĩ thuật, học sinh được làm quen, tiếp cận các thuật ngữ dùng riêng cho mĩ thuật như hình, khối, mảng, nét, chấm,...

- Nội dung sách kế thừa, tiếp nối, phát triển và điều chỉnh từ bộ sách Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực Nội dung kiến thức đảm bảo mạch kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp

- Mỗi bài dạy trong 2 tiết nên nhẹ nhàng, phù hợp với nhận thức của HS. 
- Hướng dẫn cụ thể dễ hiểu giáo viên không chuyên cũng có thể dạy được.

3.2. Hạn chế: 
      Trong từng chủ đề chưa linh hoạt khi lựa chọn dụng cụ cần dùng, cần mở rộng, bổ sung thêm một số dụng cụ cần dùng để phù hợp với từng địa phương.
4. Môn Hoạt động trải nghiệm: 
4.1 Ưu điểm:

- Nội dung SGK phù hợp với thực tiễn, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của địa 
phương.

- Hình ảnh, ngôn ngữ phù hợp, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của HS.

- Các chủ đề trong sách tạo điều kiện thuận lợi tổ chức HĐDH gắn với thực tiễn

- Sách có nội dung gần gũi với HS, các chủ đề được sắp xếp có hệ thống. 

- Nội dung sách gồm các hoạt động giáo dục hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.

- Tranh ảnh có màu sắc đẹp,sinh động, rõ ràng, gần gũi với thực tế cuộc sống, thu hút sự chú ý và định hướng được các hoạt động cho HS.
- Hệ thống bài tập phù hợp với nhận thức của HS, gắn với thực tế cuộc sống hiện đại và được sắp xếp khoa học.

- Sách thiết kế tạo điều kiện để giáo viên, phụ huynh giúp học sinh thực hiện các nội dung rèn luyện ở nhà, hiểu về những đặc điểm ở địa phương học sinh. 
- Các hoạt động đề cao tính thực hành trải nghiệm thực tiễn.

- Mỗi chủ đề có mục tiêu rõ ràng, phát huy khả năng tư duy độc lập nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học.

4.2 Hạn chế:

     Còn sử dụng nhiều tranh vẽ, nên thay bằng tranh ảnh thực tế cho sinh động hơn.

5. Môn Đạo đức:
5.1.Ưu điểm
- Hệ thống kiến thức môn học được chia theo các chủ đề. 

- Tranh ảnh minh họa cụ thể cho các việc làm, tình huống đạo đức

- Nội dung mỗi bài học tập trung vào một nội dung, một hành vi đạo đức.

- Mỗi bài học đưa ra nhiều việc làm, tình huống liên quan đến 1 hành vi đạo đức để HS tìm hiểu rút ra bài học.

- Hình thức tổ chức của bài học phong phú, HS được làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, tham gia trò chơi, chia sẻ, đóng vai xử lí các tình huống đạo đức.

- Mỗi bài học gồm các hoạt động học tập: Khởi động, Khám phá; Luyện tập; Thực hành

- Hoạt động Khởi động và Khám phá được bắt đầu bằng câu chuyện, hoặc nghe hát…cuốn hút HS tiết học hấp dẫn

5.2 Hạn chế:  

- Nhiều câu chuyên khó nhớ chưa gần với HS, có một số bài nhìn tranh đoán việc 
làm làm cho HS trìu tượng hơn VD bài 6. Còn phần vận dụng chưa phù hợp mang 
hình tính hình thức .

- Hệ thống bài học một số chủ đề chưa phong phú

6. Môn Âm nhạc:
6.1.  Ưu điểm:

- Cấu trúc là bộ khung của cuốn sách, nếu sách có bộ khung cân đối và vững chắc thì giáo viên sẽ dễ sử dụng, học sinh dễ học.

Cuốn sách được biên soạn thời lượng dạy học là 35 tiết, sách gồm 10 chủ đề, mỗi chủ đề được dạy học trong 3 tiết (tổng số là 30 tiết); ngoài ra còn 5 tiết dành cho nội dung tự chọn, ôn tập học kì.

- Sách vừa có sự kế thừa nội dung sách hiện hành, vừa có sự đổi mới. Sách lựa chọn được những nội dung hay và hấp dẫn, đảm bảo tính hệ thống trong cả cấp tiểu học. Một số nội dung mới đã được thử nghiệm để đảm bảo tính vừa sức, khả thi. Những nội dung và yêu cầu cần đạt trong sách được trình bày súc tích, cô đọng, giúp GV và HS dễ vận dụng.

- Hình thức của sách được thể hiện qua một số đặc điểm sau:
- Bức tranh chủ đạo về chủ đề và các bài hát được trình bày trên trang đôi.
- Mười chủ đề được trình bày trên 10 màu nền khác nhau.
- Sách chú trọng giảm bớt kênh chữ, tăng cường kênh hình để phù hợp với tâm lí của học sinh lớp 1; phần kênh chữ và kênh hình được trình bày đảm bảo sự hài hòa.
- Các hình vẽ có sự cân bằng về giới tính giữa học sinh nam và học sinh nữ; sử dụng hợp lí hình vẽ học sinh trong trang phục dân tộc.
- Các hình vẽ trong sách vừa để minh họa, vừa hỗ trợ tích cực các hoạt động học tập của học sinh, ví dụ như hình minh họa cách hát hoặc chơi nhạc cụ với tư thế phù hợp.
- Các hình vẽ giúp học sinh tăng cường khả năng tương tác, ví dụ: vận động theo tiếng đàn, tạo ra âm thanh cao – thấp theo sơ đồ, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ, vỗ tay theo cặp,…

- Sách vận dụng một số phương pháp dạy học Âm nhạc phổ biến ở những nước tiên tiến, đó là: đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay, sử dụng nốt nhạc hình tượng, chơi tiết tấu bằng động tác tay, chân (body percussion),…
 - Sách thiết kế những hoạt động trải nghiệm và khám phá âm nhạc tích hợp trong các nội dung học tập, ví dụ: vận động theo tiếng đàn, tiếng trống; hát theo cách riêng của mình; vỗ tay với âm thanh to – nhỏ khác nhau; tạo ra âm thanh cao thấp theo sơ đồ; thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ; vỗ tay theo cặp; tạo ra âm thanh giống tiếng gió; tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ,…
- Mỗi chủ đề có lời nhắc nhở nhằm giáo dục thái độ, tình cảm cho học sinh, giúp các em bước đầu hình thành những phẩm chất cao đẹp. Lời nhắc nhở được thiết kế thông qua lời nói của thầy giáo, cô giáo, lời nói của cha mẹ học sinh hoặc lời nói của chính các em để học sinh cảm nhận về quê hương, đất nước, thiên nhiên, gia đình, bạn bè,…thật gần gũi và thân thương

6.2  Hạn chế

Với chủ đề 4 “ Hòa Bình” với bài hát “ Lung linh ngôi sao nhỏ”  bài hát gồm 2 lời trên cùng giai điệu làm học sinh khó nhớ vì lặp lại giai điệu.

7. Môn Tự nhiên- Xã hội: 
7.1 Ưu điểm:

- Cách trình bày SGK dễ hiểu, thu hút học sinh. Kênh hình đẹp, sắc nét. Kênh chữ rõ ràng, dễ hiểu. Logo và các kí hiệu dễ hiểu, gần gũi với học sinh.
- Sách gồm 6 chủ đề với các bài học phù hợp với từng chủ đề. Cách trình bày mỗi chủ đề rõ ràng. Mỗi bài học rõ các hoạt động.

- Các bài học có tính hệ thống, có liên kết giữa các chủ đề. Mức độ kiến thức phù hợp với học sinh lớp 1.

- Nội dung đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình. Các mảng kiến thức được mở rộng dần vừa sức với học sinh.

- Ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu.  Các câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu.

- Hệ thống bài tập rõ ràng, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

- Các bài học đã có sự tích hợp nhiều nội dung giáo dục như an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ….

 - Một số bài đã tích hợp được nội dung địa phương. Ví dụ : Bài 6: Nơi em sống. Kể 
tên một số việc em có thể làm để đóng góp cho cộng đồng.

7.2 Hạn chế

- Sách còn sử dụng nhiều tranh vẽ, nên thay bằng tranh, ảnh thực tế cho sinh động hơn.

- Một số bài kênh chữ hơi nhiều so với học sinh lớp 1.

     Ví dụ: Bài 2: Ngôi nhà của em – 8 trang

8. Môn Giáo dục thể chất:

8.1. Ưu điểm: 

- Nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 1: Các chủ đề và bài học đều gần gũi với đời sống ; các thao tác thực hiện đơn giản, phù hợp với học sinh lớp 1, giúp các em hình thành thói quen tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe.

- Học mà chơi, chơi mà học: Các bài học trong sách giáo giáo dục thể chất lớp 1 đều lồng ghép với các trò chơi vận động hoặc các trò chơi dân gian, tạo không khí thoải mái cho học sinh trước khi bắt đầu vào bài học. Học mà chơi, chơi mà học diễn ra một cách tự nhiên, luôn hấp dẫn học sinh, giúp các em luôn vui vẻ, tập trung vào bài học một cách dễ dàng, không bị gò bó. Như thế, các em sẽ vừa tiếp thu được kiến thức vừa rèn luyện thêm được các phẩm chất về trí tuệ như quan sát, ghi nhớ, tư duy, sang tạo….

- Hình ảnh được trình bày rõ ràng, sinh động và hấp dẫn. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và quan sát hình ảnh trong sách, học sinh sẽ tự tập luyện và vận dụng. Các hình ảnh sinh động và hấp dẫn sẽ làm cho học sinh thích thú, đam mê tập luyện trong giờ học.

- Trình bày một cách ngắn gọn nhưng truyền tải đầy đủ nộidung của bài học. Các 
em học sinh có thể nắm được và thực hiện được các động tác một cách dễ dàng mà 
không cần phải học thuộc lòng.

- Để tạo không khí vui tươi, hưng phấn trong tập luyện, làm cho học sinh yêu thích và đam mê trong giờ giáo dục thể chất, giáo viên có thể linh hoạt, sang tạo kết hợp với những bài hát thích hợp trong khi hướng dẫn tập luyện cho học sinh.

- Sách có màu sắc, hình ảnh đẹp, trình bày rõ ràng. Các bài học được bố trí dạy theo chủ đề, được chia theo nhóm. 

 8.2. Hạn chế:

- Một số bài học yêu cầu hơn cao với học sinh như trong môn thể thao tự chọn môn bóng đá mini vì học sinh còn bé khi các em thực hiện động tác ném bóng bằng hai tay trên đầu ra trước khi thực hiện động tác các em còn ném vào mặt vào người nhau và động tác làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn các em còn chưa thực hiện được tốt.

- Chưa có đồ dùng dạy học cho giáo viên như: Chưa có tranh để giáo viên dạy cho học sinh quan sát khi giáo viên dạy các động tác mới.

8.3. Danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn.

	TT
	Môn
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt
	Cánh diều
	 GS. Nguyễn Minh Thuyết làm Tổng chủ biên
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam.

	2
	Toán
	Cánh diều
	GS.TSKH Đỗ Đức Thái làm tổng chủ biên
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam.

	3
	Tự nhiện xã hội
	Cánh diều
	Mạc Sỹ Tuấn tổng chủ biên
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam.

	4
	Đạo đức
	Cánh diều
	PGS.TS Mai Sỹ Tuấn
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam.

	5
	Âm nhạc
	Cánh diều
	TS Đỗ Thị Minh Chính 
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam

	6
	Mĩ thuật
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD
	TS:Nguyễn Tuấn Cường  Nguyễn Thị Nhung
	Nhà xuất bản  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	7
	HĐ trải nghiệm
	Cánh diều
	PGS. TS Nguyễn Dục Quang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam

	8
	Giáo dục thể chất
	Cánh diều
	TS Đặng Ngọc Quang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam


II. Lớp 2: Năm học 2022 -2023 trường TH An Phụ đã lựa chọn sử dụng bộ SGK Cánh Diều. 
1. Môn: Tiếng Việt: 

1.2. Nhận xét chung: 35 tuần học gồm hệ thống các bài học nằm trong 5 chủ đề lớn chia đều cho 2 kì.

Chủ đề 3 “Em ở nhà” được học từ cuối kì 1 sang đầu kì 2.

1.3. Ưu điểm:

- Thể hiện việc dạy học phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh
+ Quán triệt các quan điểm phát triển năng lực và phẩm chất, tinh giản, thiết thực, hiện đại được nhấn mạnh trong Chương trình.

+ Các bài học trong sách giáo khoa được sắp xếp theo 5 chủ đề gần gũi, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh

Sách còn hướng dẫn học sinh tự đọc sách báo, vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.

+ Nội dung của các bài văn, bài thơ trong sách cùng hình ảnh minh họa sinh động, đẹp mắt góp phần tăng vốn hiểu biết của học sinh về cuộc sống xung quanh, hình thành những kĩ năng, phẩm chất cần thiết trong cuộc sống.

+ Kênh hình sinh động, đẹp mắt

+ Kênh chữ tăng vốn hiểu biết của học sinh về cuộc sống xung quanh

1.4. Hạn chế

+ SGK Tiếng Việt 2 - tập 1:

1) Bài Ươm mầm, trang 90, 91: Bài đọc dài, nhiều tên người nước ngoài khó đọc: Rô-linh, Ha-ri Pót-tơ

2) Bài Thầy cô của em Trang 71, Bài tập 2: Giới thiệu, bình chọn sản phẩm yêu thích. Tặng cô (thầy) sản phẩm của em. (Yêu cầu của bài tập không rõ ràng - giới thiệu, bình chọn sản phẩm yêu thích là gì?)

+ SGK Tiếng Việt 2 - tập 2:

4) Luyện tập, trang 5, Bài tập 2 (dòng 5): Các từ nói trên trả lời cho câu hỏi nào? 
Trong các câu thơ trên, chúng được dùng để tả những gì? (Câu hỏi trừu tượng, khó 
hiểu, không phù hợp đối với HS lớp 2)

5) Bồ câu tung cánh, trang 7, câu hỏi 3 phần đọc hiểu: Bồ câu đã giúp tướng Nguyễn Chích đánh giặc như thế nào? (Câu hỏi chưa phù hợp với nội dung bài đọc)
2. Môn:Toán: 

2.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Cánh diều

b) Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái

c) Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm.

2.2. Nhận xét chung:
Sách Toán 2 gồm 2 tập (175 tiết) với 99 bài học

– Học kì I (2 chủ đề) -> 51 bài (88 tiết)

– Học kì II (2 chủ đề) -> 48 bài (83 tiết)

2.3. Ưu điểm:

- SGK Chú trọng đổi mới cấu trúc nội dung, chú trọng:

+ Rèn kĩ năng tính cộng, trừ.

+ Tăng cường tính nhẩm.

+ Giảm nhẹ yêu cầu tính nhân, chia.

+ Giải quyết vấn đề gắn với ý nghĩa thực tiễn của phép tính.

+ Hấp dẫn, gây hứng thú.

+ Kênh hình, kênh chữ được chọn lọc, có tính thẩm mỹ cao.

+ Hình ảnh ở mức độ vừa đủ.

+ Trình bày gọn gàng, chia tiết dễ.

+ Thể hiện sinh động, dạng bài ở mức độ vừa đủ.

+ Các bài tập đưa ra phù hợp với HS đại trà.

+ Phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

+ Đổi mới cấu trúc nội dung

+ Đổi mới phương pháp dạy học

+ Kết nối thực tiễn

+ Khai thác học liệu điện tử.

+ Giải quyết vấn đề gắn với ý nghĩa thực tiễn của phép tính.

+ Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống.

+ Lượng bài trong một tiết cũng ở mức độ hợp lý.

+ Các bài tập khá đa dạng.

+ Lồng ghép kể tình huống thực tế.

+ Giúp HS dễ học.

+ Giúp GV dễ dạy.

+ Cách đưa vấn đề vào mỗi bài học mới đơn giản nhưng vẫn đảm bảo HS phải tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thành bài học. Mức độ hiệu quả cao.

2.4. Hạn chế

+ Chưa nhiều bài tập ứng dụng thực tế.

3. Môn:Tự nhiên và xã hội: 

3.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Cánh diều

b) Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn, Chủ biên: Bùi Phương Nga

c) Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm.

3.2. Nhận xét chung:
* Sách gồm 6 chủ đề:

Chủ đề 1: Gia đình

Chủ đề 2: Trường học .

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

Chủ đề 4: Thực vật và động vật

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe

Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời

3.3. Ưu điểm:

* Cấu trúc cuốn sách rõ ràng, sinh động. Nội dung chương trình thể hiện trong 6 chủ đề với 21 bài học, 6 bài ôn tập và đánh giá.

- Cấu trúc một chủ đề gồm: Trang giới thiệu chủ đề, 3 đến 5 bài học, 2 bài ôn tập và đánh giá chủ đề. Các nội dung trên bao gồm những hình ảnh phản ánh nội dung cốt lõi của chủ đề và các mã màu, các số thứ tự để phân biệt giữa các chủ đề khác nhau.

- Cấu trúc bài học gồm: Tên bài học, Nội dung chính (được trình bày theo tiến trình hoạt động).

- Có 3 dạng bài học: Bài học mới, Bài thực hành, Bài ôn tập.

+ Cấu trúc dạng bài học mới: Số thứ tự và tên bài học; Khám phá (hình thành kiến thức mới); Luyện tập, vận dụng; Củng cố, đánh giá.

- Nội dung các bài đọc đều nhấn mạnh vào các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Ví dụ:
Chủ đề 1: Gia đình em

Bài 2: Nghề nghiệp , HS nêu được công việc của thành viên trong gia đình, giáo dục ý thức chia sẻ công việc nhà với mọi người và nhận thức được công việc nào cũng đáng quý.

Chủ đề 2: Trường học

Bài 6: Giữ vệ sinh trường học., HS được giáo dục ý thức giữ gìn lớp học sạch đẹp.

* Mức độ thuận lợi/ khó khăn, ưu điểm/ hạn chế cho GV, HS, PHHS trong việc dạy/học/hỗ trợ học sinh
* Đối với giáo viên

+ Các hoạt động trong mỗi bài học đều được xây dựng rất rõ ràng. Mỗi bài học đều có mục mục tiêu cần đạt ngay phần đầu tiên giúp giáo viên dễ dàng định hướng hoạt động dạy học hướng đến các mục tiêu cần đạt.

+ Các nội dung cần tìm hiểu trong bài được đánh số và ghi rõ tên nội dung thuận lợi trong việc triển khai bài dạy.

+ Câu lệnh đầy đủ, câu hỏi tường minh ở từng hoạt động

* Đối với HS

tranh ảnh đẹp, màu sắc bắt mắt. Cấu trúc của bài học rõ ràng chia nhỏ nội dung giúp HS nắm bài dễ dàng hơn. Một số nội dung phần mở rộng “Em có biết” cung cấp kiến thức bổ ích tạo hứng thú cho HS

- Thuận lợi: HS dễ tiếp thu nội dung bài học

* Đối với phụ huynh

Sách xây dựng câu hỏi cụ thể trong từng hoạt động giúp PHHS dễ dàng trong việc hỗ trợ con tìm hiểu bài. Phần nội dung bài học được tổng kết đóng khung tạo điều kiện cho phụ huynh nắm được trọng tâm của bài học.

- Thuận lợi: Dễ dạy con, có thể cùng con học bài tại nhà.

3.4. Hạn chế

- Kênh chữ hơi nhiều, mỗi bài học bao hàm nhiều nội dung khiến cho việc truyền tải kiến thức nặng nề. Hoạt động thực hành, vận dụng chưa thật sự đa dạng.

Kênh chữ trong các bài học quá nhiều, sách giáo khoa của HS được thiết kế như giáo án của giáo viên khiến các em rối mắt khó quan sát, chưa phù hợp với năng lực nhận thức của HS lớp 2.

- Kênh chữ nhiều, nội dung tường minh làm hạn chế khả năng sáng tạo của HS và phụ huynh.

4. Môn: Đạo đức: 

4.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Cánh diều

b) Tổng chủ biên: Trần Văn Thắng, Chủ biên: Ngô Vũ Thu Hằng

c) Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

4.2. Ưu điểm

- Phân bố bài học theo chủ đề hợp lí.

- Tên bài học ngắn gọn và thực tế.

- Lời khuyên trong bài cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ.

- Phần mục tiêu (mong đợi) sử dụng các động từ chỉ hoạt động dễ đo lường, đánh giá, tổ chức các hoạt động học.

* Năng lực
- NL nhận thức chuẩn mực hành vi: Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.

- NL đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Nhận xét được tính chất đúng – sai, tốt – xấu, thiện – ác của một số thái độ hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và bạn bè trong học tập và sinh hoạt.

- NL điều chỉnh hành vi: Biết đánh giá đúng sai để đưa ra hành vi nhận lỗi và sửa lỗi.

- NL tự nhận thức bản thân: Nhận biết một số điểm mạnh, yếu của bản thân theo chỉ dẫn cô giáo và người thân.

- NL lập kế hoạch phát triển bản thân: Lập kế hoạch cá nhân của bản thân.

- NL thực hiện kế hoạch phát triển năng lực bản thân: Thực hiện được các công việc của bản thân trong học tập và sinh hoạt theo kế hoạch đã đề ra với sự hướng dẫn của thầy cô giáo và người thân.

* Phẩm chất
- Yêu nước, nhân ái:Yêu quý bạn bè, tình yêu thương ông bà, cha mẹ . Ví dụ bài:Yêu quý bạn bè.
- Chăm chỉ, trung thực: Biết làm các việc tự phục vụ bản thân , tự phục vụ học tập. Ví dụ: Quý trọng thời gian.
- Trách nhiệm: Biết chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Ví dụ: Em với quy định nơi công cộng.
- GV: Kênh hình, kênh chữ, màu sắc đẹp phù hợp với học sinh lớp 2. Nội dung được chia thành các chủ đề, các hoạt động chia rõ ràng, thuận lợi tiến hành lên lớp.

- HS: Hình ảnh trực quan rõ ràng, sát với thực tế, gần gũi với học sinh.

-Vận dụng được kiến thức để làm được các sản phẩm đẹp và sáng tạo.

- PH: Phụ huynh thích vì con được phát triển toàn diện.

4.3. Hạn chế

- Lạm dụng kênh chữ khiến người đọc bị rối.

- Bài học giao nhiều việc.

- Tranh không đủ tính thẩm mỹ, chữ quá nhỏ, không rõ ràng dẫn đến HS quan sát khó..
5. Môn: Hoạt động trải nghiệm: 

5.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Cánh diều

b) Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang, Chủ biên: Phạm Quang Tiệp

c) Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm.

5.2. Ưu điểm

- Sách có nội dung gần gũi với HS, các chủ đề được sắp xếp có hệ thống. Bộ sách giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thù, các phẩm chất được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 2 
- Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung sách gồm các hoạt động giáo dục hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp

Cấu trúc các bài học được thiết kế theo 9 chủ đề, mỗi chủ đề đều được thể hiện trong các hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp , tạo điều kiện cho giáo viên có thể linh hoạt trong dạy học. Mỗi chủ đề chia thành nhiều bài học và học trong 35 tuần.

+ Bài tập: Hệ thống bài tập phù hợp với nhận thức của HS, gắn với thực tế cuộc sống hiện đại và được sắp xếp khoa học

+ Địa phương: gần gũi, khá phù hợp.

+ Giáo viên: Sách dễ sử dụng phù hợp cho việc nghiên cứu và giảng dạy của GV.
+ Học sinh: Dễ nhận biết, xử lý và liên hệ

+ Phụ huynh: Có thể hướng dẫn các con làm theo yêu cầu của sách.

- Tính hiện đại, tính thực tiễn cao

- Sách HĐTN lớp 2 có tính kế thừa cao từ sách HĐTN lớp 1(Cấu trúc thành 9 chủ đề, mỗi chủ đề triển khai trong 4 tuần, mỗi tuần đều gồm 3 tiết: Sinh hoạt dưới cờ, Giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp). Các chủ đề được sắp xếp hợp lí, trong mỗi chủ đề có nhiều hoạt động tiếp nối để HS có cơ hội vận dụng các kinh nghiệm của bản thân vào bài học và mang kiến thức học được vận dụng vào cuộc sống thực tế.

- Các hoạt động đề cao tính thực hành trải nghiệm thực tiễn (mỗi hoạt động trong sách đều tạo ra cơ hội cho HS trải nghiệm và phát triển năng lực, là cầu nối các môn học với thực tế đời sống).

- Có đầy đủ nội dung các chủ đề và được sắp xếp hợp lý, mục tiêu rõ ràng.

- Tranh ảnh có màu sắc đẹp,sinh động, rõ ràng, gần gũi với thực tế cuộc sống, thu hút sự chú ý và định hướng được các hoạt động cho HS.

- Nội dung các bài học được khai thác lô gic. HS được thực hành trải nghiệm, chia sẻ cảm xúc, bày tỏ ý kiến của mình, được vận dụng các kĩ năng, kinh nghiệm học được vào cuộc sống và dùng những kinh nghiệm của bản thân vào xử lí tình huống trong bài học .....

- Phối hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ , phù hợp với đặc điểm học tập của HS lớp 2.

- PTNL: NL tư duy, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tự chủ và tự học, NL phát triển bản thân, NL điều chỉnh hành vi đạo đức, bước đầu hình thành NL định hướng nghề nghiệp…

5.3. Hạn chế

- Tuần 10 – trang 32: Nội dung “Giao lưu với người làm vườn” không phù hợp vì ở địa phương hiện tại tìm người làm vườn hơi khó khăn.

- Tuần 15 – trang 46: Nội dung “Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ không phù hợp vì việc xây dựng kế hoạch quá sức với HS lớp 2.

6. Môn: Giáo dục thể chất:

6.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Cánh diều

b) Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp, Chủ biên: Phạm Đồng Đức

c) Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm.

6.2. Ưu điểm

 - Mỗi bài đều có một trò chơi khởi động, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, vừa 
mang tính giải trí vừa giúp HS rèn luyện thể chất.

- Được kế thừa những ưu điểm của sách hiện hành các hình ảnh đẹp mắt, kênh hình kênh chữ rõ ràng. Nội dung phù hợp với lứa tuổi HS. Đa dạng về hình thức tổ chức tập luyện, các động tác và khẩu lệnh rõ ràng.

- Nội dung chia theo chủ đề (Tích hợp, phân hóa). Có phần nội dung thể thao tự chọn, tạo hứng thú và phát triển thể chất cho HS, tạo cơ hội cho HS thể hiện năng khiếu của bản thân. Mỗi chủ đề đều có mục tiêu, yêu cầu và nội dung rõ ràng. Có hình ảnh minh họa cho các động tác thực hiện rõ ràng và dễ hiều.

6.3. Hạn chế

- Đối với thể thao tự chọn riêng môn (Bóng đá): Chưa phù hợp với địa hình sân bãi.
7. Môn: Âm nhạc:

7.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Cánh diều

b) Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Lê Anh Tuấn

c) Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

7.2. Ưu điểm

- Nội dung phong phú, tạo được cảm xúc, niềm vui và hứng thú học tập cho học sinh.

- Qua mỗi chủ đề của bài học đã giúp HS trải nghiệm, cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc, thông qua các hoạt động học tập cụ thể

- Đầy đủ các thành phần: Chủ đề, bài học, giải thích thuật ngữ, mục lục.

– Bố trí hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Phối cảnh màu sắc hấp dẫn của từng bài học cụ thể

 Ngôn ngữ cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ

7.3. Hạn chế

- Chưa phù hợp năng lực học tập của học sinh

8. Môn: Mĩ thuật:

8.1. Thông tin về sách giáo khoa
a) Tên bộ sách: Chân trời sáng tạo 
b) Tổng chủ biên: GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, Th.s Nguyễn Thị Nhung; Chủ biên: Th.s Nguyễn Tuấn Cường

c) Nhà xuất bản: NXB Giáo dục.

8.2. Ưu điểm

- Cấu trúc được biên soạn theo 8 chủ đề: Thế giới Mỹ thuật, Ngôi nhà của em, Thiên nhiên và bầu trời, Khu vườn của em, Khéo tay hay làm, Những người bạn, Con vật em yêu, Phong cảnh Việt Nam.

- Các bài học được sắp xếp theo từng chủ đề. Mỗi chủ đề giúp học sinh phát triển năng lực và những kĩ năng của môn mỹ thuật. Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản theo hướng mở, sinh động và hấp dẫn. Chú trọng phát triển kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, trình bày. Các sản phẩm được học sinh thực hiện qua nhiều tiết từ cơ bản đến chi tiết và hoàn thiện sản phẩm.

8.3. Hạn chế

- Hình minh họa nhỏ, đều, tạo sự rối mắt cho học sinh.
8.4.Danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn.

	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1.
	Tiếng Việt 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.   Bộ sách : Cánh diều
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 2
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Bộ sách : Cánh diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	3
	Đạo đức 2
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.

Bộ sách : Cánh diều
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4.
	Tự nhiên và Xã hội 2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	5
	Giáo dục Thể chất 2
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.

Bộ sách : Cánh diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Âm nhạc 2
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Bộ sách : Cánh diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	7.
	Mĩ thuật 2
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn cường, Hoàng xuân Phúc ( đồng chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long

Bộ sách : Chân trời sáng tạo
	Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Nhà phân phối: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8.
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Bộ sách : Cánh diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


III. Lớp 3: Năm học 2022 -2023 trường TH An Phụ đã lựa chọn bộ SGK Cánh Diều. Môn Tiếng Anh chọn bộ sách: Macmillan Next Move.
1. Môn: Tiếng Việt: 

1.1. Ưu điểm

+ Nội dung SGK thể hiện đầy đủ chương trình môn học, phát triển được phẩm chất, năng lực cho học sinh, đảm bảo được yêu cầu Chương trình tổng thể GDPT 2018. Có các chủ đề được phân chia rõ ràng, cụ thể, gần gũi, thân thuộc với học sinh.

+ Sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực của học sinh tại địa phương.

+ Sách hướng dẫn học sinh tự đọc sách báo, vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và đánh giá kết quả học tập.

+ Sách trình bày đẹp, kênh hình, kênh chữ hấp dẫn. Hình ảnh, màu sắc đẹp, phong phú dễ gây hứng thú cho học sinh tìm tòi để đọc. hình ảnh trực quan sinh động.

1.2. Hạn chế

+ 1 bài học trên 1 tuần. Khó chia tiết dạy, khó tìm bài học của ngày hôm sau, không kích thích sự tò mò hứng thú cho bài học kế tiếp và nhìn bị dối mắt.

+ Yêu cầu TLV quá cao so với HS lớp 3. Đề bài TLV khá mở rộng.

2. Môn: Toán: 

2.1. Ưu điểm

+ Hệ thống câu hỏi bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ HS địa phương.

+ Hình thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống kí hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ.

+ Chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất Toán học cho HS. Các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm được hình thành qua quá trình “làm toán”, đặc biệt qua việc giải quyết vấn đề.

+ Sách tiếp cận người học theo “cách học sinh học toán”, phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.

+ Chú trọng tính ứng dụng tích hợp với các môn học của lớp 2, đặc là hoạt động thực hành và trải nghiệm giúp HS phát triển năng lực.

2.2. Hạn chế

+ Kiến thức mới xếp kề nhau rất khó để những em học sinh chưa hoàn thành theo kịp bài các bạn học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt.

+ Phần kiến thức về xác suất thống kê trất trừu tượng và khó với học sinh.

3. Môn: Tự nhiên và xã hội: 

3.1. Ưu điểm

+ Hệ thống câu hỏi bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ HS địa phương.

+ Nội dung các bài đọc đều nhấn mạnh vào các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm 
chỉ, trung thực, trách nhiệm.

+ Các hoạt động trong mỗi bài học đều được xây dựng rất rõ ràng. Mỗi bài học đều có mục mục tiêu cần đạt ngay phần đầu tiên giúp giáo viên dễ dàng định hướng hoạt động dạy học hướng đến các mục tiêu cần đạt.

+ Các nội dung cần tìm hiểu trong bài được đánh số và ghi rõ tên nội dung thuận lợi trong việc triển khai bài dạy.

+ Câu lệnh đầy đủ, câu hỏi tường minh ở từng hoạt động.

+ Kênh chữ rõ ràng, học sinh đọc dễ hiểu.

+ Kênh hình sáng tạo, có nhiều bài của học sinh, đơn giản, dễ hiểu.

+ Tranh ảnh đẹp, màu sắc bắt mắt. Cấu trúc của bài học rõ ràng chia nhỏ nội dung giúp HS nắm bài dễ dàng hơn. Một số nội dung phần mở rộng “Em có biết” cung cấp kiến thức bổ ích tạo hứng thú cho HS.

3.2. Hạn chế:

Không có
4. Môn: Đạo đức: 

4.1. Ưu điểm

+ Ngôn ngữ phù hợp, gần gũi với học sinh. Các tình huống, hoạt động tạo độ mở để học sinh có thể vận dụng các từ ngữ phù hợp với địa phương.

+ Cấu trúc SGK có tính mở giúp GV chủ động điều chỉnh nội dung cũng như thời gian môn học cho phù hợp với tình hình địa phương.

+ Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, sử dụng ngôn ngữ phù hợp, gần gũi với học sinh.

+ Đảm bảo tính khoa học phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực học sinh địa phương.

4.2. Hạn chế

- Nội dung có bài thể hiện khá dài.
4.3. Đề xuất: Tiếp tực sử dụng sách Đạo đức lớp 3 của bộ sách Cánh diều cho năm học 2023- 2024.

5. Môn: Hoạt động trải nghiệm: 

5.1. Ưu điểm

+ Sách thiết kế tạo điều kiện giáo viên, phụ huynh giúp học sinh thực hiện các nội dung rèn luyện ở nhà, hiểu về những đặc điểm ở địa phương học sinh.

+ Sách có nội dung gần gũi với HS, các chủ đề được sắp xếp có hệ thống. Bộ sách giúp học sinh hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thù, các phẩm chất được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

+ Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung sách gồm các hoạt động giáo dục hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.

+ Tranh ảnh có màu sắc đẹp,sinh động, rõ ràng, gần gũi với thực tế cuộc sống, thu hút sự chú ý và định hướng được các hoạt động cho HS.

+ Hệ thống bài tập phù hợp với nhận thức của HS, gắn với thực tế cuộc sống hiện đại và được sắp xếp khoa học.

+ Các hoạt động đề cao tính thực hành trải nghiệm thực tiễn (mỗi hoạt động trong sách đều tạo ra cơ hội cho HS trải nghiệm và phát triển năng lực, là cầu nối các môn học với thực tế đời sống).

+ Có đầy đủ nội dung các chủ đề và được sắp xếp hợp lý, mục tiêu rõ ràng.

5.2. Hạn chế

+Phần kết nối với phụ huynh HS còn hạn chế.

6. Môn: Giáo dục thể chất:

6.1. Ưu điểm

- Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu chương trình, thân thiện gần gũi với HS.

- Bố trí bài học theo chủ đề phù hợp với học sinh lớp 3. Đội hình đội ngũ, bài tập thể dục, tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, thể thao tự chọn (Bóng đá và bóng rổ).

- Thiết kế mỹ thuật đẹp, hấp dẫn, dễ dàng sủ dụng cho mỗi học sinh.

6.2. Hạn chế

 Tư thế kỹ năng vận động : Bài 4: Các động tác quỳ cơ bản và Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản chưa phù hợp vì nhà trường chưa có nhà đa năng , học trên sân nền đất nội dung này sẽ không đảm bảovề trang phục và vệ sinh thân thể.

- Lượng kiến thức, kỹ năng trong mỗi bài học còn nhiều, quá sức so với học sinh lớp 3.

7. Môn: Âm nhạc:

7.1. Ưu điểm

- Linh hoạt, phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh phù hợp.
- Cấu trúc SGK có tính mở, thuận tiện để linh hoạt trong việc dạy học, phù hợp, sát 
với thực tế.

- Trình bày hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh.
- Thể hiện sinh động, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập.

- Các hoạt động trong SGK đa dạng, giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ

chức và phương pháp dạy học tích cực.
- Mạch kiến thức logic, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, hướng đến phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh.

- Thuận tiện, hiệu quả, phù hợp với việc dạy đối với giáo viên.

- Đáp ứng tính tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh.

7.2. Hạn chế

 Một số bài có nội dung chưa phù hợp với trình độ nhận thức của HS.

8. Môn: Công nghệ:

8.1. Ưu điểm

- Các thuật ngữ, hình ảnh đảm bảo phù hợp với Hs lớp 3. Chương trình phù hợp với học sinh, hình thức trình bày hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.

8.2. Hạn chế: Nội dung bài và kênh hình quá nhiều dẫn tới HS mất tập trung bài.
9. Môn: Tin học:

9.1. Ưu điểm

- Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, tạo được sự hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học.

* Cách sắp xếp hình ảnh, nội dung có khoa học, rõ ràng, có trình tự, giúp học sinh dễ hiểu nội dung bài học. Nối kiến thức mĩ huật với cuộc sống.

9.2. Hạn chế: Nội dung các hoạt động chưa phong phú, đa dạng. Lượng kiến thức còn nặng với học sinh địa phương
10. Môn: Mĩ thuật:

- Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Đông, Chủ biên: Phạm Đình Bình 
- NXB Đại học Sư phạm.

10.1. Ưu điểm:

-  Sắp xếp hợp lí, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ; có mục tiêu cụ thể cho từng bài.

-  Hình ảnh  minh họa phong phú ,màu sắc tương đối đẹp, phù hợp với bài học 

- Nội dung sách đa dạng, phong phú nhiều chủ đề mới, có sự liên kết cho học sinh sử dụng các vật liệu. 

- Nội dung chương trình thiết kế theo mô hình tích hợp, lấy mạch chủ đề về cuộc 
sống xung quanh để xây dựng nội dung các chủ đề, bài học phù hợp với yêu cầu 
của chương trình.
- Nội dung sách phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, có hình ảnh minh họa đẹp, 
màu sắc tươi sáng bắt mắt. Các chủ đề phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh. Đưa ra được mục tiêu của chủ đề bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Kênh hình, kênh chữ rõ ràng, thu hút được sự chú ý của học sinh.

- Các chủ đề được sắp xếp có thứ tự khoa học.

- Nội dung chương trình gần gũi. Có tiết dành riêng cho ôn tập học kỳ 1, học kỳ 2 có gợi ý cho học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, có phần giải thích thuật ngữ rõ ràng bằng từ kết hợp với hình ảnh.
10.2. Hạn chế
- Một số hình ảnh chưa được mã hóa đầy đủ, giáo viên sẽ khó khăn trong việc giới thiệu để học sinh quan sát.
- Một số bài nội dung bài học kiến thức truyền tải nặng, khó đối với học sinh lớp 3.
      - Ví dụ: Bài 10: Làm quen với hình tương phản, trang 39.. Nên nhắc lại cho học sinh nhớ lại các hình khối cơ bản.

11. Môn: Tiếng Anh.
(Macmillan Next Move) Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), NXB ĐHSP TPHCM
11.1. Ưu điểm: 
- Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hệ thống các chủ điểm, gắn với cuộc sống giúp học sinh rèn luyện được các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

- Có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện dạy - học ở địa phương.
-Sách được trình bày hấp dẫn, lôi cuốn, hài hòa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp với đặc trưng môn học.  

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo khoa học, chủ đề gần gũi, phù hợp với trình độ học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương. 

- Giúp học sinh có nền tảng tốt để phát triển các kỹ năng nghe- nói- đọc- viết. Đặc 
biệt được chú trọng đến 2 kỹ năng nghe và nói. Đây là phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm.
11.2. Hạn chế:
- Chưa có tính kết nối với chương trình Tiếng Anh lớp 4, 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Không có các tài liệu hỗ trợ giáo viên như: flashcards, powerpoint, sách GV, vở luyện viết cho HS.
11.3 . Danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn.

	TT
	Môn/

HĐGD
	Tên sách lựa chọn

	
	
	Tổng chủ biên
	Nhà XB

	1
	Toán
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	2
	Tiếng Việt
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng.

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị ThủyAn, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	3
	Đạo đức
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	4
	Tự nhiên và xã hội
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	5
	Tin học
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Công nghệ
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.
Bộ sách : Cánh Diều.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Giáo dục thể chất
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Âm nhạc
	Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	9
	Mĩ thuật
	Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung/ Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường - Nguyễn Hồng Ngọc/ Bộ sách Chân trời sáng tạo (bản 1) 

Bộ sách : Cánh Diều
	NXB: Gáo dục Việt Nam


	10
	Hoạt động trải nghiệm
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Bộ sách : Cánh Diều
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	11
	Tiếng Anh
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên)
Macmillan Next Move
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


3. Đề xuất - kiến nghị:
Năm học: 2023-2024 Trường Tiểu học An Phụ đề xuất lớp 1; 2; 3 vẫn sử dụng bộ sách giáo khoa như năm học 2022 -2023.

An Phụ, ngày 13 tháng 3 năm 2023
                                                                           Thủ trưởng đơn vị
                                                                          (Kí và ghi rõ họ tên)

